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Trong nghiên cứu này, cao chiết Bạch liễm được chiết xuất bằng phưong pháp vi sóng. Cao chiết này được 
sử đụng để xác định hàm lượng Dihydromyricetin - một họp chất flavonoid chính trong cây Bạch liễm có 
tác dụng làm giảm tổn thưong tê bào trong cơ thể do các gốc tự do gây ra, giảm quá trinh oxy hóa, kháng 
khuẩn, kháng nấm, hỗ trợ đều trị bệnh đau dạ dày. Kết quả cho thấy, trong mẫu cao chiết có chứa hàm 
lượng Dihydromyricetin tương đối cao, khoảng 38,11%. Mẫu trà hòa tan được bào chế từ cây Bạch liêm và 
các thành phần Khương hoàng, Bồ công anh có hàm lượng Dihydromyricetin khoảng 29,69%; các chỉ tiêu 
độ ẩm, độ tro và hàm lượng kim loại nặng đều đạt quy định theo Quy chuẩn Việt Nam.
Từ khóa: Bạch liễm, dihydromyricetin, Érà hòa tan.

1.ĐĂTVÀNĐÉ
Bạch liễm có tên khoa học là Ampelopsis 

cantoniensis Planch., là một loài thuộc chi 
Ampelopsis trong họ Nho (Vitaceae) [1, 6], Bạch 
liềm có chứa flavonoid, tanin, đường, caroten, sterol 
và acid hữu cơ [13]. Theo y học cổ truyền, chiết xuất 
dạng cao khô của cây Bạch liễm được dùng chữa 
bệnh loét dạ dày - tá tràng [1, 2], Bạch liễm có khả 
năng gây độc tính đối với các tế bào ung thư vú MCF- 
7 [9], có tác dụng giảm đau [19], kháng viêm, chống 
oxi hóa [5,11].

Dihydromyricetin là một trong những họp chất 
chính trong cây Bạch liêm, là loại họp chất flavonoid, 
có cấu trúc khung flavonol, ít tan trong nước lạnh, 
tan tốt trong nước nóng và cồn. Dihydromyricetin đã 
và đang được nghiên cứu một số tác dụng sinh học 
như tính kháng khuẩn, chóng oxi hóa, chóng viêm và 
tăng cường hệ miễn dịch, hầu như không có độc 
tính, độ an toàn cao; thường được dùng thêm vào 
thực phẩm, đồ uống hoặc dùng trong dược phẩm [9, 
12, 13, 14, 17, 21], Dihydromyricetin có tác dụng ức 
chế sự phát triển của 14 chủng vi khuẩn, chủ yếu là 
các chủng Staphylococcus aureusNÒ. một số vi khuẩn 
Bacillus [13, 14], Ngoài ra, họp chất này còn có hoạt 
tính chống oxy hóa in VÍVONÍÂ các dạng oxy hoạt hóa 

được hình thành bởi một loại đại thực do hoạt động 
của GalN [12] và hiệu quả chống xâm lấn và di căn 
khối u ác tính in vivo và in vitro [3], có khả năng 
kháng virut SARS-CoV-2 với nồng độ ức chế IC50 là 
1,716 ± 0,419 ụM, đồng thời làm giảm tình trạng 
viêm phổi bằng cách ức chế sự xâm nhập của các tế 
bào viêm [17].

Phương pháp phân lập có hỗ trợ vi sóng đã được 
chứng minh là một phương pháp tối ưu để chiết xuất 
các họp chất thuộc nhóm flavonoid. Với việc sử dụng 
hệ dung môi cồn-nước, việc chiết xuất flavonoid tinh 
khiết đã trở nên dẽ dàng và hiệu quả hơn. Đối với các 
họp chất flavonoid ít phân cực hơn, việc kết họp sử 
dụng dung môi khác nhau có sự hỗ trợ của vi sóng 
cũng đã đem lại những thành còng nhất định [20]. 
Với các ưu điểm như hiệu suất chiết xuất cao, thời 
gian chiết ngán, an toàn, thân thiện với môi trường, 
phương pháp phân lập có hỗ trợ vi sóng đang ngày 
càng trở thành phương pháp phổ biến trong việc 
chiết xuất các họp chất có trong dược liệu.

Hiện nay đã có nghiên cứu trong nước về việc sử 
dụng cây Bạch liễm để sản xuẩt thuốc điều trị loét dạ 
dày, hành tá tràng [7]. Kết quả đã cho thấy tác dụng 
rất tốt trong quá trinh điều trị và cải thiện các triệu 
chứng lâm sàng của bệnh loét dạ dày - hành tá tràng. 
Tuy nhiên, các sản phẩm nghiên cứu về cây Bạch 
liễm hiện nay đều là thuốc điều trị, chưa có sản phẩm 
dạng thực phẩm bổ sung hỗ trợ điều trị triệu chứng 
đau dạ dày. Vì vậy, nghiên cứu này trinh bày kết quả 
xác định hàm lượng Dihydromyricetin từ cao chiết
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- Phương pháp phân tích: Các mẫu dung dịch 
chuẩn và mẫu thử được tiến hành phân tích hàm 
lượng Dihydromyricetin trên hệ thống HPLC ở cùng 
điều kiện [4]:

Bạch liễm thu được bằng phưong pháp chiết xuất vi 
sóng và kết quả bào chế trà hòa tan.

2. VẬT UỆU VÀ PHUONG
2.1. Nguyên liệu
Cây Bạch liềm được thu hái vào tháng 4 năm 

2021 tại xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, 
bao gồm cả lá, thân r< 
buồng kín của tủ sấy chân không Memmert VO200 
(Memmert, Berlin, Đứ:) tại Công ty cz Pharma ở 
nhiệt độ 45°c, 10 mbar và sấy cho đến khi độ ẩm 
30%. Sau đó, mẫu được 
máy nghiền búa có sàng 60 Mesh, ủ kín sau 24 giờ.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Quy trinh tạc cao chiết
Mẫu Bạch liễm sau khi ủ tiếp tục sấy trong lò vi 

sóng băng tải ở 60°C cho đến khi hàm lượng ẩm đạt 
dưới 10%. Ở nhiệt độ 60°C, trong thiết bị chiết dung 
tích 30 lít, có khuấy, 1 lới lọc và van tháo đáy, 3 kg 
mẫu Bạch liềm khô được chiết lần 1 bằng 15 lít nước 
có hỗ trợ vi sóng vói công suất 464 w, quá trình chiết 
kết thúc sau 3 giờ, rú 
đáy, thu được - 12,15 lít dịch chiết lần 1.

Bổ sung thêm vào 
tục chiết thêm 5 giờ ử nhiệt độ 60°C, rút cạn dịch 
chiết qua van tháo đá; 
lần 2 (có sử dụng ba 
dịch chiết). Gộp cả 2 
lắng, lọc loại bã. Cất kiệt dung môi dưới áp suất giảm 
(50-100 mm Hg), thu 
liềm thô. Hút kiệt dung môi qua phễu lọc hút chân 
không, để ở nơi thoáng mát trong vài giờ. sấy ở 50°C 
trong tủ sấy chân không vói áp suất - 25 mmHg cho 
đến khô thu được > 2( 0 g cao Bạch liẽm thành phẩm. 
Hiệu suất của quá tri ih chiết xuất đạt - 6,23% (tính 
theo nguyên liệu Bạch liềm khô).

on. Mẫu được chuyển sang

đưa qua máy nghiền sử dụng

cạn dịch chiết qua van tháo

thiết bị chiết 12,5 lít nước, tiếp

f thu được -11,4 lít dịch chiết 
m hút chân không để tận thu 
dịch chiết (lần 1 và lần 2), để

được ~ 237 g cao chiết Bạch

2.2.2. Phưong
Dihydromyricetin trong cao chiết Bạch liềm

pháp định lượng

- Chuẩn bị dung dịch chuẩn Dihydromyricetin: 
Cân chính xác 20 mg Dihydromyricetin pha trong 
binh định mức 10 mL bằng dung môi methanol thu 
được dung dịch chuẩn gốc có nồng độ 2.000 pg/mL. 
Từ dung dịch chuẩn gốc nồng độ 2.000 pg/mL, hến 
hành pha dãy nồng độ chuẩn 1.000, 500, 250, 125
pg/mL

- Chuẩn bị mẫu
27,6 mg cao chiết được pha trong bình định mức 10 
mL bằng dung môi methanol, lọc qua màng lọc 0,45 
pm, thu được dung 
cao/mL

dịch thử có nồng độ 2.760 pg

+ Máy HPLC Agilent 1290.
+ Cột Agilent Proshell 120 SB-C18 (3,0 mm X 50 

mm, cỡ hạt 2,7 pm).
+ Pha động: actonitrile/nước - 20/80.
+ Tốc độ dòng: 0,5 mL/phút.
+ Thể tích tiêm mẫu: 5,0 pL.
+ Detector: uv bước sóng 330 nm.
2.2.3. Quy trình bào chế trà hòa tan

Hình 1. Quy trình bào chế trà hòa tan Bạch liễm

Khương hoàng sau khi tách nhựa, thái mỏng; Bồ 
công anh được làm sạch, hong khô. Từng loại 
nguyên liệu được chuyển vào buồng sấy chân không 
riêng rẽ, vói chế độ bơm ở áp suất 10 mbar, nhiệt độ 
45°c, sấy cho đến hàm lượng ẩm đạt dưói 10%. Tiếp 
đến, mẫu được đưa qua máy nghiền búa có sàng 60 
Mesh, rồi trộn vói tỉ lệ được trình bày trong bảng 1 
theo quy tắc phối ngũ cùng Bạch liẽm đã được xử lý 
[8, 15]. Sau khi phối trộn, hỗn họp dược liệu được 
trích ly bằng nước tương tự như quy trình tạo cao 
chiết Bạch liêm rồi sấy thăng hoa bằng máy đông 
khô Lyovapor L300 (BUCHI, BUCHI Labortechnik 
AG, Thụy Sĩ) đến hàm lượng ẩm không quá 5%, tạo 
hạt và đóng gói, bảo quản trong quá trình sử dụng 
theo hình 1.

Bảng 1. Thành phần trà hòa tan

dung dịch thử: Cân chính xác

STT Nguyên liệu Đơn vị Khối lượng
1 Bạch liềm g 350
2 Khương hoàng g 30
3 Bồ công anh g 30

Nguồn: Trần Văn Kỳ (2013) [8]; Hoàng Văn 
Vinh (2001) [15]
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2.2.4. Phương pháp phân tích các chỉ tiêu chất 
lượng trà hòa tan từ cây Bạch liễm

Độ ẩm được xác định bằng phương pháp sấy đến 
khối lượng không đổi.

Hàm lượng tro xác định theo TCVN 5611-1991.

Hàm lượng kim loại nặng được xác định bằng 
phương pháp quang phổ hấp phụ nguyên tử AAS.

3. KẾT QUÀ NGHIÊN cúu VÀ THÀO LUẬN

3.1. Xây dựng đường chuẩn xác định hàm lượng 
Dihydromyricetin bằng phương pháp HPLC

Hình 2. Phổ hấp thụ uv của họp chất chuẩn 
Dihydromyricetin

Họp chất chuẩn Dihydromyricetin có nồng độ 
500 pg/mL. Tiến hành phân tích bằng phương pháp 
HPLC để xác định các bước sóng hấp thụ cực đại của 
Dihydromyricetin.

Từ phổ hấp thụ uv của Dihydromyricetin chuẩn, 
cho thấy họp chất này có bước sóng hấp thụ cực đại 
tại 207 và 330 nm. Để giảm thiểu các sai số, phép 
phân tích được tiến hành tại bước sóng 330 nm. Do 
đó, các dung dịch chứa họp chất chuẩn 
Dihydromyricetin ở các nồng độ được phân tích bằng 
phương pháp HPLC tại bước sóng 330 nm.
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Hình 3. Phổ hấp thụ uv của mẫu Dihydromyricetin 
chuẩn nồng độ 500 pg/1

Bảng 2. Giá trị diện tích peak sắc đồ ion và nồng độ 
của chất chuẩn Dihydromyricetin

Stt
Nồng độ 
(pg/mL)

Thòi gian 
lưu (phút)

Diện tích 
peak

1 2.000 5,100 22150
2 1.000 5,107 12351
3 500 5,133 6881
4 250 5,133 3863
5 125 5,107 2294

Các mẫu Dihydromyricetin chuẩn được pha 
trong methanol với các nồng độ 2.000, 1.000, 500, 
250, 125 pg/mL, được tiến hành phàn tích trên hệ 
thống HPLC tại bước sóng 330 nm. Trên hệ thống 
HPLC, peak tín hiệu của Dihydromyricetin được phát 
hiện một cách ổn định tại thòi gian lưu Rt 5,100 - 
5,133 min đối vói các chất tham chiếu dùng trong 
thang định lượng. Đường chuẩn được xây dựng và 
tính toán dựa trên diện tích peak uv 330 nm tại thời 
gian lưu 5,100 - 5,133 min (Hình 3, bảng 2). Kết quả 
của mối tương quan giữa diện tích peak và nồng độ 
họp chất chuẩn Dihydromyricetin được thể hiện 
trong hình 4.

Hình 4. Đồ thị đường chuẩn thể hiện mối quan hệ giữa 
diện tích peak và nồng độ Dihydromyricetin 

Bảng 3. Đường chuẩn xác định hàm lượng 
______________ Dihydromyricetm ____________

Chất tham chiếu Phương trình 
đường chuẩn

Hệ số tương 
quan

Dihydromyricetin y = 10,538x + 
1340,7

0,998

Đường chuẩn định lượng có dạng y = ax + b 
được xây dựng dựa trên mối quan hệ giữa diện tích 
peak uv ở bước sóng 330 nm (y) vói nồng độ tương 
ứng của chất tham chiếu (x). Đường chuẩn định 
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xác định hàm lượng

lượng thu được đạt độ tuyến tính cao với hệ số tưong 
quan R2 > 0,998.

3.2. Kết quả
Dihydromyricetin trong cao chiết Bạch liễm

Hàm lượng Dihydromyricetin trong cao chiết 
Bạch liễm được phân tí± trên hệ thống HPLC trong 
cùng điều kiện vói các mẫu chuẩn, sắc ký đồ của 
mẫu Dihydromyricetin

DAD1 ■ C:Sig=33O,4 Ref=off Sam27_2.dxiofc

được thể hiện trên hình 5.

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5.................. . ... 4 4.5. 5. 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 
Response vs. Acquisition Time (min)

Hình 5. Sắc đồ HPLC của cao chiết 
độ 2.760 ịig/mL 
rdromyricetin trong mẫu cao

ở nồng 
Hàm lượng Dihy 

chiết bạch liễm được trình bày trong bảng 4. 
Bảng 4. Hàm lượng

___________ chiết Bạch liễm (%)
Dihydromyricetin trong cao

Cao chiết bạch liêm Trung 
bình (%)

SD 
(%)

RSD 
(%)Mầu 1 Mầu 2 Mẫu 3

38,11 38,09 38,13 38,11 0,02 0,05

Kết quả phân tích hàm lượng Dihydromyricetin 
trong cao chiết Bạch liềm thu được bằng phưong 
pháp trích ly trong dung môi nước có hỗ trợ của vi 
sóng tưong đối cao, 
cao hon các nghiên 
19,56% và 20,39% hàm lượng flavonoid toàn phần có 
trong cây Bạch liễm tại Cao Bằng và Sapa [18].

Nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước đã chỉ ra 
những đặc tính 
Dihydromyricetin và 
dụng làm thuốc, phòng và hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ 
dày, có hoạt tính kháng khuẩn tốt [13, 21], Nghiên 
cứu này tiếp tục tiến ] 
chiết Bạch liềm và cá<

đạt 38,11%. Hiệu suất thu được 
cứu đã công bố trước đây là

vượt trội của họp chất 
cao chiết Bạch liễm, có thể sử

hành bào chế trà hòa tan từ cao 
IC dược liệu phù họp, để sử dụng 

hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày.

3.3. Kết quả bào chế trà hòa tan từ cây Bạch liễm

Bạch liềm có tí c dụng diệt vi trùng, vi khuẩn, 
giảm độ axit tại dạ dày, giúp cho bệnh viêm loét dạ 
dày - hành tá tràng dẻ liền sẹo, cắt con đau do viêm 
loét hành tá tràng, giúp tiêu hoá tốt, dễ ngủ. Cao 

Bạch liễm không ảnh hưởng tới các chỉ tiêu hóa sinh, 
huyết học và sinh sản khi dùng thuốc. Các nghiên 
cứu trên làm sàng cũng đều cho thấy Bạch liễm 
không có các tác dụng phụ như đầy bụng, nôn mửa, 
khó chịu, mệt mỏi, nhức đầu hoặc các biểu hiện dị 
ứng [7]. Mặc dù cây Bạch liềm là cây dược liệu rất 
quý và phân bố rộng khắp, nhưng chưa có bất kỳ 
nghiên cứu nào về kỹ thuật sản xuất và chế biến trà 
thảo dược phối trộn để tăng tác dụng hỗ trợ điều trị 
bệnh lý đau dạ dày được công bố. Hiện tại, đồng bào 
dân tộc thiểu số ở khu vực vùng cao trong cả nước 
sản xuất và chế biến chủ yếu dựa trên kinh nghiệm 
dân gian nên hiệu quả sản xuất và chất lượng sản 
phẩm chưa cao. Ở Việt Nam có khoảng 50-70% dân số 
bị các bệnh liên quan đến dạ dày, tá tràng, vi khuẩn 
HP (Helicobacter pylori). Vì vậy, nhu cầu sử dụng 
sản phẩm từ cây Bạch liễm có nguồn gốc thiên nhiên 
để hạn chế và điều trị các loại bệnh này ngày càng 
tăng trong phạm vi cả nước.

Mẫu sản phẩm trà hòa tan được điều chế từ cao 
chiết cây Bạch liễm kết họp vói một số thảo dược 
như Khưong hoàng, Bồ công anh theo quy tắc phối 
ngũ. Trà sau khi nghiền và tạo hạt được xác định độ 
ẩm, độ tro và hàm lượng kim loại nặng.

Bảng 5. Kết quả đo độ ẩm, độ tro của mẫu trà hòa tan

Chỉ tiêu
Lần đo Trung 

binh
SD 
(%)

RSD 
(%)1 2 3

Độ ẩm (%) 3,53 3,55 3,48 3,52 0,04 1,02
Độ tro (%) 11,43 11,52 11,47 11,47 0,05 0,39

Kết quả độ ẩm, độ tro của mẫu trà hòa tan Bạch 
liễm được thể hiện trong bảng 5 cho thấy, mẫu trà có 
độ ẩm 3,52% và độ tro khoảng 11,47%, đạt yêu cầu về 
TCVN 9739: 2013 ISO 6079: 1990 về chè hòa tan 
dạng rắn [16], yêu cầu có độ ẩm nhỏ hon 6% và tro 
tổng số nhỏ hon 20%.

Bảng 6. Kết quả khảo sát hàm lượng kim loại nặng 
trong mẫu trà hòa tan

STT
Tên kim loại 

nặng
Hàm lượng 

(pg/kg)

QCVN 8-2: 
2011/BYT 
(mg/kg)

1 Cadimi (Cd) 181,63 1,0
2 Chi (Pb) 2008,56 3,0
3 Thủy ngân (Hg) Không phát hiện 0,1

Kết quả xác định hàm lượng kim loại nặng được 
thể hiện trong bảng 6 cho thấy, các chỉ tiêu kim loại 
nặng: Cd, Pb, Hg có hàm lượng ở mức rất nhỏ, với 
Cd chỉ là 181,63 pg/kg (~ 0,18163 mg/kg) và Pb là 
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2.008,56 pg/kg (-2,0086 mg/kg). Trong khi đó, hàm 
lượng của Hg trong chế phẩm trà hòa tan dưới 
ngưỡng phát hiện. So sánh vói QCVN 8-2: 2011/BYT 
quy định về tiêu chuẩn kim loại nặng đối vói các thực 
phẩm bổ sung [10], chỉ tiêu giới hạn cho phép đối vói 
các kim loại nặng là Cd < 1,0 mg/kg; Pb < 3,0 
mg/kg; Hg < 0,1 mg/kg cho thấy mẫu sản phẩm trà 
hòa tan được bào chế từ cây Bạch liềm đạt tiêu chuẩn 
về giói hạn hàm lượng kim loại nặng cho phép.

Bảng 7. Hàm lượng Dihydromyricetin trong mẫu trà 
hòa tan bào chế từ cây Bạch liêm

TT Hàm lượng (%)
1 29,68
2 29,66
3 29,73

Trung bình 29,69
SD (%) 0,05

RSD (%) 0,09

Hàm lượng Dihydromyricetin trong mẫu trà hòa 
tan được bào chế từ cao chiết Bạch liềm và các dược 
liệu như Khương hoàng, Bồ công anh, được xác định 
bằng phương pháp HPLC trong cùng điều kiện phân 
tích vói các mẫu chuẩn. Sản phẩm trà hòa tan chứa 
hàm lượng Dihydromyricetin tương đối cao, khoảng 
29,69%, có thể sử dụng làm thực phẩm chức năng, hỗ 
trợ điều trị các chứng bệnh viêm dạ dày.

4. KÉT LUẬN

Từ mẫu Bạch liễm được thu hái tại xã Hồng Ca, 
huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, nghiên cứu này đã tạo 
cao chiết bằng phương pháp chiết xuất vi sóng và 
hàm lượng Dihydromyricetin trong mẫu cao chiết là 
38,11%. Bên cạnh đó, đã bào chế thành công trà hòa 
tan từ cây Bạch liễm và các dược liệu Khương hoàng 
và Bồ công anh với hàm lượng Dihydromyricetin 
tương đối cao (29,69%) cùng với các chỉ tiêu hóa lý 
như độ ẩm đạt 3,52%, độ tro đạt 11,47%, hàm lượng 
các kim loại nặng Cd, Pb lần lượt là 181,63 và 
2.008,56 pg/kg; không phát hiện Hg có trong mẫu 
trà. Các kết quả của nghiên cứu này tạo tiền đề cho 
các nghiên cứu sâu hơn về việc sử dụng Bạch liễm và 
ứng dụng bào chế các chế phẩm hỗ trợ điều trị đau 
dạ dày.
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DETERMINATION OF DIHYDROMYRICETIN CONTENT IN Ampelopis cantoniensis Planch. 
EXTRACT BY MICROWAVE-ASSISTED EXTRACT AND APPLICATION OF SOLUBLE TEA 

SUPPORT TREATMENT OF STOMACH PAIN

Nguyen Thi Thanh Mai, Nguyen Viet Toan, Nguyen Thi Hong Hanh

Summary

In this study, microwave method was utilized to extract Ampelopsis cantoniensis. This extract was used to 
determine the content of Dihydromyricetin - a major flavonoid compound in the biloba plant that has the 
effect of reducing cell damage caused by free radicals, reducing oxidation, and antibacterial, antifungal, as 
well as a supportive treatment of stomach pain. As a result, the extract was proved to possess a relatively 
high content of Dihydromyricetin about 38.11%. The soluble tea prepared from Ampelopsis cantoniensis 
and Rhizoma Curcumae longae, Taraxacum officinale content of Dihydromyricetin about 29.69% and the 
criteria of moisture, content and heavy metal content was followed the regulations according to National 
technical standard.
Keywords: Ampelopis cantoniensis Planch., dihydromyricetin, soluble tea.
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